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KIỂM TRA MỘT TIẾT

A.Mục tiêu kiểm tra.
     1. KiÕn thøc
Giúp học sinh: củng cố, nâng cao kiến thức lịch sử thế giới, áp dụng các kiến thức đã học vào làm bài kiểm tra trắc nghiệm và tự luận. 
2. Kỹ năng:
- Rèn luyện cho học sinh kĩ năng hệ thống hoá các sự kiện lịch sử, so sánh đối chiếu các sự kiện lịch sử, nhận xét, đánh giá, phân tích qua các kiến thức để áp dụng vào bài kiểm tra cụ thể.
3. Thái độ:
- Bồi dưỡng niềm tự hào về những giá trị tiến bộ mà nhân loại đã đạt được. Giúp học sinh có thái độ yêu chuộng hoà bình, đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc thực dân.
B. Chuẩn bị:
- Gv: Đề kiểm tra.
- HS : Ôn bài
C. Phương pháp: 
D. Tiến trình giờ dạy:
1. Ổn định lớp:
2. KTBC:
3. Bài mới:
I. Mục tiêu kiểm tra ( Như mục tiêu bài)
II. Hình thức:
1.Hình thức: Trắc nghiệm và tự luận.
2. Thời gian: 45 phút
III. Thiết lập ma trận
	Tên Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	
	
	 Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Liên Xô và các nước Đông Âu từ năm 1945 đến giữa những năm 70 của thế kỉ XX.
	- Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng đã cho trong bài trắc nghiệm.
	- Nêu được thành tựu về kinh tế và khoa học vũ trụ Liên Xô đã đạt được từ 1950 – 1990.
	
	
	

	Số câu 
Số điểm 
     Tỉ lệ %
	Số câu: 1/4
Số điểm: 0,25đ
	Số câu: 1
Số điểm: 3
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu: 1+1/4
3,25 điểm
= 30,25 % 

	2. Các nước Đông Nam Á.
	- Điền được các sự kiện tương ứng với mốc thời gian đã cho sẵn.
	
	
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 1
Số điểm: 2
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu: 1
2 điểm= 20 % 

	3. Các nước châu Phi
	- Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng đã cho trong bài trắc nghiệm.
	- Trình bày được quá trình đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
	- Nêu được ý nghĩa lịch sử của cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai.
	
	

	Số câu 
Số điểm      Tỉ lệ %
	Số câu: 3/4
Số điểm:0,75 đ
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
	Số câu: 0
Số điểm: 0
	Số câu:1+3/4
4,75 điểm
= 40,75 % 

	Tổng số câu 
Tổng số điểm
Tỉ lệ %
	Số câu: 2
Số điểm: 3
 30 %
	Số câu: 1+ 1/2
Số điểm: 5
 50 %
	Số câu: 1/2
Số điểm: 2
 20 %
	Số câu: 4
Số điểm: 10
100 %



IV. Đề kiểm tra.
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm)
	Câu 1 (1 đ): Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.
a. Phong trào đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi nổ ra sớm nhất ở:
	A
	Bắc Phi.
	C
	Đông Phi.

	B
	Nam Phi.
	D
	Trung Phi.


b. Chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai chấm dứt vào:
	A
	Năm 1991.
	C
	Năm 1993.

	B
	Năm 1992
	D
	Năm 1994.


c. Tổ chức Hiệp ước phòng thủ Vác-sa-va là liên minh:
	A
	Kinh tế, quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

	B
	Quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa.

	C
	Phòng thủ về chính trị, quân sự giữa các nước xã hội chủ nghĩa ở Đông Âu.

	D
	Kinh tế, chính trị, văn hóa, quân sự của các nước xã hội chủ nghĩa châu Âu.


d. Tổ chức liên minh khu vực lớn nhất châu Phi là:
	A
	Liên bang Nam Phi
	C
	Hội đồng dân tộc Phi

	B
	Đại hội dân tộc Phi
	D
	Liên minh châu phi


Câu 2 (2 đ): Hãy khái quát các sự kiện của ASEAN qua các mốc thời gian sau:
	Thời gian
	Bước phát triển của ASEAN

	8/8/1967
	Thành lập ASEAN tại Thái Lan

	2/1976
	Hiệp ước Ba-li được kí kết 

	Năm 1984
	ASEAN trở thành khu vực mậu dịch tự do AFTA

	Năm 1992
	Diễn đàn khu vực ARF với 23 quốc gia tham dự

	Năm 1994
	Lào, Mi-an-ma trở thành thành viên thứ 8 và 9

	7/ 1995
	Cam-pu-chia trở thành thành viên thứ 10

	7/1997
	

	4/1999
	


	Phần II: Tự luận (7 điểm)
Câu 3 (3 đ): Trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội từ năm 1950 đến nửa đầu những năm 70 của thế kỉ XX, Liên Xô đã đạt được những thành tựu chủ yếu nào?
Câu 4 (4 đ): Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc ở cộng hoà Nam Phi đã đạt được những thắng lợi nào? Thắng lợi có ý nghĩa lịch sử như thế nào?

V. Đáp án, biểu điểm.
ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM 
Phần I: Trắc nghiệm (3 điểm).
	Câu 1: (1 đ)  Mỗi ý đúng được 0,25 điểm.
	a
	b
	c
	d

	A
	C
	C
	B


	Câu 2: (2 đ) Khái quát các sự kiện của ASEAN (Mỗi ý đúng được 0,25 điểm).
	Thời gian
	Bước phát triển của ASEAN

	8/8/1967
	Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) thành lập.

	2/1976
	Kí Hiệp ước thân thiện và hợp tác ở Đông Nam Á tại Ba-li.

	Năm 1984
	Bru-nây trở thành thành viên thứ 6 của ASEAN.

	Năm 1992
	ASEAN biến Đông Nam Á thành một khu vực mậu dịch tự do (AFTA).

	Năm 1994
	ASEAN lập Diễn đàn khu vực (ARF).

	7/ 1995
	Việt Nam trở thành thành viên thứ 7 của ASEAN.

	7/1997
	Lào, Mi-an-ma là thành viên thứ 8, 9 của ASEAN.

	4/1999
	Cam-pu-chia là thành viên thứ 10 của ASEAN.



Phần II: Tự luận (7 điểm).
Câu 3 (3 điểm):
- Thành tựu:
+ Về kinh tế: Từ thập niên 50 đến 60 của thế kỉ XX, sản xuất công nghiệp bình quân hàng năm tăng 9,6%. Liên Xô là cường quốc công nghiệp đứng thứ hai trên thế giới (chiếm 20 % sản lượng công nghiệp thế giới).
+ Về chinh phục vũ trụ: Năm 1957, phóng vệ tinh nhân tạo đầu tiên lên vũ trụ. Năm 1961, phóng tàu “Phương Đông” đưa nhà du hành vũ trụ Ga-ga-rin lần đầu tiên bay vòng quanh trái đất, là nước dẫn đầu trên thế giới có những chuyến bay dài ngày trong vũ trụ.
Câu 4 (4 điểm):
- Cuộc đấu tranh chống chế độ phân biệt chủng tộc của nhân dân Nam Phi:
+ Trong 341 năm, chính quyền da trắng Nam Phi đã thực thi chính sách chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tàn độc.
+ Dưới sự lãnh đạo của "Đại hội dân tộc Phi" (ANC), người da đen đã đấu tranh chống lại chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai. Năm 1993, chính quyền da trắng đã tuyên bố xoá bỏ chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai. Ông Nen-xơn Man-đe-la đã trở thành Tổng thống da đen đầu tiên ở Cộng hoà Nam Phi (5/1994).
- Ý nghĩa: Là thắng lợi có ý nghĩa lịch sử to lớn cho quá trình đấu tranh của người da đen vì một xã hội tiến bộ trên thế giới, chế độ phân biệt chủng tộc A-pác-thai tàn độc bị xoá bỏ ngay tại sào huyệt của nó sau hơn ba thế kỉ tồn tại.
E. Rút kinh nghiệm:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Tổ trưởng chuyên môn duyệt
Ngày    tháng 10 năm 2014




Phạm Thị Phú

